
STT 
Số hiệu 

TBĐ
Số thửa Mã xã Mục đích sử dụng Diện tích CHỦ SD ĐẤT Thôn Ghi chú Loại thông tin

1
67 213 18373 BHK 488.899994 Phan Thị Sen Yên Tiên (Hợp Giáp)

không có trên địa bàn
Chưa cấp giấy

2
67 343 18373 ONT 231.600006 Đặng Thế Nguyên Yên Tiên (Hợp Giáp) Đã chết, không liên lạc được đã có giấy

3
79 99 18373 ONT 305.200012 Phan Văn Tuệ Yên Tiên (Nam Ngọc)

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

4
89 261 18373 ONT 375 Trần Thị Phượng Yên Tiên (Nam Ngọc)

không xác định chủ sử dụng Chưa cấp giấy

5
68 189 18373 TIN 187.699997 Nhà thờ họ Võ Yên Tiên (Hợp Giáp)

Võ Tá Xứng không phối hợp kê khai Chưa cấp giấy

6
68 136 18373 TIN 205 Nhà thờ họ Võ Yên Tiên (Hợp Giáp)

không có trên địa bàn Chưa cấp giấy

7
73 138 18373 TIN 71.4000015 Nhà Thờ Họ Lê Yên Tiên

ở Hà Nội, không liên lạc được Chưa cấp giấy

8
62 32 18373 ONT+CLN 819.700012 Nguyễn Văn Kiên Yên Tiên (Hợp Giáp)

không xác định chủ sử dụng Chưa cấp giấy

9
73 47 18373 ONT 131.699997 Nguyễn Trọng Tô Yên Tiên (Hợp Giáp)

không phối hợp Chưa cấp giấy

10
73 62 18373 LUC 693.900024 Nguyễn Văn Toán Yên Tiên

ở Hà Nội, không liên lạc được Chưa cấp giấy

11
67 214 18373 BHK 549.0 Võ Ngọc Linh Yên Tiên (Hợp Giáp)

không liên lạc được, không phối hợp đã có giấy

12
74 474 18373 CLN 373

Phan Văn Linh 

(Đồng) xã Xuân Yên
đất đã bán, không xác định chủ

Chưa cấp giấy

13
69 401 18373 CLN 745.299988 Võ Văn Phụng Yên Hòa (Trung Lộc)

Không liên hệ được Chưa cấp giấy

14
69 430 18373 ONT 185

Phan Huy Tuấn (Cổ 

Đạm-1984)
Yên Hòa (Trung Lộc)

cổ đạm đã có giấy

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TIÊN ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC CHỦ SỬ DỤNG, NGOÀI ĐỊA BÀN XÃ TIÊN ĐIỀN



15
69 326 18373 ONT 215.300003

Phan Huy Tuấn (Cổ 

Đạm-1984)
Yên Hòa (Trung Lộc)

cổ đạm đã có giấy

16
69 345 18373 ONT 220

Phan Huy Tuấn (Cổ 

Đạm-1984)
Yên Hòa (Trung Lộc)

cổ đạm đã có giấy

17
69 431 18373 ONT 220.5

Phan Huy Tuấn (Cổ 

Đạm-1984)
Yên Hòa (Trung Lộc)

cổ đạm đã có giấy

18
75 22 18373 ONT+CLN 342.200012 Hoàng Văn Nhỏ

Thống Nhất (Yên 

Liễu) đã chuyển nhượng nhiều chủ đã có giấy

19
77 9 18373 ONT+CLN 326.200012 Nguyễn Văn Lý Thống Nhất (Hải Lợi)

không liên lạc được, không phối hợp đã có giấy

20
84 33 18373 BHK 1228.69995 Ông Vỹ Thống Nhất (Hải Lợi)

Không tìm thấy chủ Chưa cấp giấy

21
70 253 18373 ONT 123.599999 Bùi Ngọc Đức

Thống Nhất (Yên 

Liễu) Đã chết (không có con cái, vợ gì cả) đã có giấy

22
71 155 18373 ONT 208.899994 Bùi Văn Hường Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

23
75 22 18373 ONT+CLN 342.200012 Hoàng Văn Nhỏ

Thống Nhất (Yên 

Liễu) Không liên lạc được, không biết bán cho ai rồi đã có giấy

24
71 168 18373 ONT 155.5 Hoàng Xuân Thời Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

25
71 140 18373 ONT+CLN 456.299988 Nguyễn Đức Thanh Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

26
70 52 18373 ONT+CLN 996.400024 Nguyễn Thị Ngân

Thống Nhất (Yên 

Ngư) Đã chết (con cái đi xa hết) đã có giấy

27
76 118 18373 ONT+CLN 725.200012 Nguyễn Văn Phương Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

28
71 141 18373 ONT+CLN 442.200012

Nguyễn Xuân Tĩnh 

(gần nhà bà Đào)
Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

29

71 185 18373 TIN 266

Nhà Thờ Họ Lê 

(Trịnh Thị Xin, Lê 

Xuân Qúy)

Thống Nhất (Hải Lợi)

Xuân Hải Chưa cấp giấy

30

70 243 18373 TIN 76

Nhà Thờ Họ Nguyễn 

(Nguyễn Phi Hùng - 

Dung)

Thống Nhất (Yên 

Liễu)
Đã có GCN tuy nhiên ở miền nam không liên lạc được đã có giấy



31

71 180 18373 TIN 168.800003

Nhà Thờ Họ Nguyễn 

(gần Trần Văn 

Cường, Nguyễn 

Thành Duyên)

Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

32
70 142 18373 ONT 299.200012 Phạm Anh Hậu

Thống Nhất (Yên 

Liễu) đi nước ngoài, bố mẹ mất đã có giấy

33
76 229 18373 BHK 3181.5 Trần Quang Hợp Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

34
71 116 18373 ONT+CLN 1506 Trần Văn Minh

Thống Nhất (Yên 

Ngư) Không liên lạc được đã có giấy

35
70 114 18373 ONT+CLN 360 Trịnh Trậm

Thống Nhất (Yên 

Liễu) ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

36
71 176 18373 ONT+CLN 550

Trịnh Văn Cường 

(Dinh)
Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

37
65 18 18373 ONT+CLN 1322 Võ Văn Long

Thống Nhất (Yên 

Ngư) Không có tại địa phương đã có giấy

38
65 24 18373 ONT+CLN 2633.5 Võ Văn Minh

Thống Nhất (Yên 

Ngư) Không có tại địa phương đã có giấy

39
70 441 18373 ONT+CLN 359 Hoàng Thị Dung Thống Nhất (Hải Lợi)

ở xa đã có giấy

40
76 272 18373 ONT+CLN 267.5

Nguyễn Thị Nhung 

(Yên Lợi)
Thống Nhất (Hải Lợi)

ở Miền nam, không liên lạc được đã có giấy

41
67 331 18373 ONT 206.899994 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Hợp Gíap)

đã có giấy

42
67 346 18373 ONT 206.300003 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Hợp Gíap)

đã có giấy

43
67 310 18373 ONT 216.100006 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Hợp Gíap)

đã có giấy

44
67 344 18373 ONT 200.5 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Hợp Gíap)

đã có giấy

45
89 298 18373 ONT 296.299988 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Nam Ngọc)

đã có giấy

46
89 295 18373 ONT 298.299988 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Nam Ngọc)

đã có giấy



47
89 294 18373 ONT 301 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Nam Ngọc)

đã có giấy

48
89 297 18373 ONT 306.100006 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Nam Ngọc)

đã có giấy

49
89 292 18373 ONT 297.100006 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Nam Ngọc)

đã có giấy

50
89 293 18373 ONT 364.700012 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Nam Ngọc)

đã có giấy

51
89 296 18373 ONT 303.100006 Không có tên CSD 

Xã Xuân Yên
Yên Tiên (Nam Ngọc)

đã có giấy

52
69 429 18373 ONT 291.399994 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

53
69 349 18373 ONT 189.100006 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

54
69 57 18373 ONT 300.200012 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

55
69 358 18373 ONT 321.200012 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

56
69 433 18373 ONT 281.299988 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

57
69 422 18373 ONT 189.5 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

58
69 55 18373 ONT 300.100006 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

59
69 28 18373 ONT 302.5 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

60
69 56 18373 ONT 299.899994 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

61
70 41 18373 ONT 299.899994 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

62
70 20 18373 ONT 159.300003 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

63
70 42 18373 ONT 300 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy



64
74 420 18373 ONT 218 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

65
74 421 18373 ONT 236 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

66
74 419 18373 ONT 217 Không có tên CSD Yên Hòa (Trung Lộc) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

67
81 463 18373 ONT 259.799988 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Khánh) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

68
81 460 18373 ONT 263.700012 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Khánh) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

69
81 462 18373 ONT 245 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Khánh) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

70
82 18 18373 ONT+CLN 389.799988 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

71
82 39 18373 ONT 389.799988 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

72
82 38 18373 ONT 390 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

73
82 40 18373 ONT 390.200012 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

74
82 30 18373 ONT 389.899994 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

75
82 47 18373 ONT 390 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

76
82 23 18373 ONT 389.799988 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

77
82 64 18373 ONT 348.5 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

78
82 31 18373 ONT+CLN 390.100006 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

79
82 12 18373 ONT 390 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

80
82 13 18373 ONT 389.899994 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy



81
82 17 18373 ONT 390 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

82
82 26 18373 ONT 390 Không có tên CSD Yên Hòa (Yên Thông) Đất đấu giá khu vực Trung Lộc

đã có giấy

83
115 329 18373 ONT+CLN 1481 Đặng Thái Tường Thôn Trường Mỹ Đã tách thửa chuyển nhượng không tìm thấy chủ 

đã có giấy

84
115 346 18373 ONT 179.359604 Dương Thị Huệ

Thôn Hương Mỹ (Hải 

Hồng, Xuân Hải)
Không liên hệ được

đã có giấy

85
126 249 18373 ONT+CLN 515.938294 Hằng(Xuân Song) Thôn Phúc Mỹ Không liên hệ được

đã có giấy

86
125 222 18373 ONT 180.132797 Hoàng Văn Hải Thôn Phúc Mỹ Đất đấu giá đã chuyển nhượng nhiều lần không tìm thấy chủ 

đã có giấy

87
139 45 18373 ONT+CLN 965.148315 Hoàng Văn Trí Thôn Phúc Mỹ Đi nước ngoài không liên lạc được

đã có giấy

88
126 217 18373 ONT+CLN 200.430496 Lê Duy Hiển Thôn Phúc Mỹ Đất đấu giá đã chuyển nhượng nhiều lần không tìm thấy chủ 

đã có giấy

89
127 16 18373 ONT+CLN 284.957886 Lê Duy Quang Thôn Trường Mỹ Đất đấu giá đã chuyển nhượng nhiều lần không tìm thấy chủ 

đã có giấy

90
125 226 18373 ONT 179.850296 Lê Văn Lam Thôn Phúc Mỹ Đất đấu giá đã chuyển nhượng nhiều lần không tìm thấy chủ 

đã có giấy

91
125 225 18373 ONT 179.967407 Lê Văn Lan Thôn Phúc Mỹ Đất đấu giá đã chuyển nhượng nhiều lần không tìm thấy chủ 

đã có giấy

92
125 219 18373 ONT 179.982101 Lê Văn Liêm Thôn Phúc Mỹ Không biết chủ sử dụng 

đã có giấy

93
127 18 18373 ONT+CLN 306.691498 Lê Văn Tuyên Thôn Trường Mỹ Đất đấu giá đã chuyển nhượng nhiều lần không tìm thấy chủ 

đã có giấy

94
155 372 18373 BHK 307.234802 Ngô Thị Lan thôn Hồng Mỹ 

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

95
115 383 18373 ONT 100.3162 Nguyễn Chí Thanh

Thôn Vinh Mỹ (Thành 

Yên, Xuân Thành)
Không liên lạc được

đã có giấy

96
115 380 18373 ONT 197.763794 Nguyễn Đức úy

Thôn Hương Mỹ (xã 

Xuân Giang)
Không liên lạc được

đã có giấy

97
115 88 18373 ONT+CLN 1744.12097 Nguyễn Thị Bảy Thôn Vinh Mỹ đã tách thửa không liên hệ được 

đã có giấy



98
128 74 18373 ONT+CLN 239.858704 Nguyễn Trự Thôn Trường Mỹ Đã chuyển nhượng không liên lạc được

đã có giấy

99
113 32 18373 ONT 233.573502 Nguyễn Văn Hoài

Thôn Phúc Mỹ 

(thường trú Đức Thọ)
Không tìm thấy chủ

đã có giấy

100
115 32 18373 ONT+CLN 1432.80005 Phạm Thị Hồng thôn Hồng Mỹ Đã tách thửa gia đình đi nam không liên lạc được

đã có giấy

101
113 4 18373 ONT 258.899994 Phạm Văn Sơn Thôn Phúc Mỹ Chủ đi nước ngoài không liên lạc được

đã có giấy

102
126 71 18373 ONT 172.696304 Phan Đình Quý Thôn Hương Mỹ Không tìm thấy chủ

đã có giấy

103
125 353 18373 ONT 180.000702 Phan Sáu Thôn Thuận Mỹ Đất đấu giá đã chuyển nhượng nhiều lần không tìm thấy chủ 

đã có giấy

104
114 117 18373 ONT+CLN 1024.69995 Trần Quốc Tư Thôn Phúc Mỹ Đất trống không liên hệ được

đã có giấy

105
128 137 18373 ONT+CLN 223.852905 Trần Văn Sứ Thôn Trường Mỹ Đã chuyển nhượng không liên lạc được

đã có giấy

106
125 189 18373 ONT+CLN 226.857407 Trương Quốc Dũng

Thôn Phúc Mỹ( Hưng 

Nguyên - Nghệ An)
Không liên hệ được

đã có giấy

107
114 205 18373 ONT+CLN 284.929993

Hoàng Văn Thái, 

thôn Phúc Mỹ, tách 2 

thửa   

Xã Xuân Mỹ Đã chuyển nhượng không liên lạc được
đã có giấy

108
178 268 18373 ONT+CLN 566.200012 Lê Quang Đạt Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ

đã có giấy

109
125 359 18373 ONT 180.748901

Nguyễn Thống , 

Phúc Mỹ 
Xã Xuân Mỹ Đấu giá đường an viên

đã có giấy

110
125 364 18373 ONT 179.948807

chưa tìm được chủ 

sử dụng 
Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ Đấu giá đường an viên

đã có giấy

111
125 355 18373 ONT 179.997894

Nguyễn Xuân 

Khanh, thôn Phúc 

mỹ 

Xã Xuân Mỹ Nguyễn Xuân Khang, Đấu giá đường an viên 
đã có giấy

112
155 397 18373 ONT 199.989502 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Đấu giá dưới nhà máy may)

đã có giấy

113
155 419 18373 ONT 214.104904 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Đấu giá dưới nhà máy may)

đã có giấy

114
155 418 18373 ONT 199.999496 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Đấu giá dưới nhà máy may)

đã có giấy



115
155 406 18373 ONT 200.010895 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Đấu giá dưới nhà máy may)

đã có giấy

116
155 417 18373 ONT 200.002594 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Đấu giá dưới nhà máy may)

đã có giấy

117
177 201 18373 ONT+CLN 448.600006 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Tân Mỹ), gần rào mỹ dương

đã có giấy

118
177 198 18373 ONT+CLN 458.36261 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Tân Mỹ), gần rào mỹ dương

đã có giấy

119
177 199 18373 ONT+CLN 450.450989 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Tân Mỹ), gần rào mỹ dương

đã có giấy

120
177 200 18373 ONT+CLN 449.508209 Không có tên CSD Xã Xuân Mỹ Không tìm thấy chủ (Tân Mỹ), gần rào mỹ dương

đã có giấy

121
114 104 18373 LUK 207.108994 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

122
125 245 18373 LUK 242.8647 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

123
125 102 18373 LUK 188.111099 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

124
126 97 18373 HNK 357.224091 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

125
126 326 18373 LUK 97.9629974 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

126
127 292 18373 LUK 557.880188 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

127
153 168 18373 HNK 198.366196 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

128
164 237 18373 LUK 268.939514 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

129
164 279 18373 LUK 241.845795 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

130
165 294 18373 LUK 132.729004 Lê Thị Dâu thôn Hương mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

131
166 401 18373 HNK 350.601593 Lê Thị Dâu Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy



132
140 273 18373 HNK 141.206406 Trần Văn Quang Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

133
140 192 18373 LUK 332.390015 Trần Văn Quang Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

134
152 184 18373 HNK 237.287705 Trần Văn Quang Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

135
152 189 18373 HNK 530.459229 Trần Văn Quang Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

136
154 251 18373 HNK 369.816986 Trần Văn Quang Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

137
165 67 18373 LUK 1540.64807 Trần Văn Quang Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy

138
167 358 18373 HNK 166.220398 Trần Văn Quang Thôn Hương Mỹ

ở Miền nam, không liên lạc được Chưa cấp giấy


